
DỰ TOÁN CHI PHÍ GPMB DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND xã Đại Đồng)

Đơn vị tính: đồng ,

TT Nội dung khoản mục chi Đơn vị Số lượng Đơn giá Số tiền

I Hội nghị 158,397,250

1 Hội nghị phổ biến chủ trương thu hồi đất của Nhà nước (dự kiến 11
hội nghị tại thôn)

89,754,500

1.1 Chi nước uống Người 2,519 20,000 50,380,000
1.2 Photo tài liệu  1 bộ = 30 tờ A4 Bộ 2,519 10,500 26,449,500
1.3 Túi đựng tài liệu Myclear Chiếc 2,519 5,000 12,595,000
1.4 Sổ ghi chép Quyển 3 50,000 150,000
1.5 Bút mực Chiếc 15 12,000 180,000

2 Hội nghị công khai, lấy ý kiến và đối thoại về phương án bồi thường,
hỗ trợ (dự kiến 11 thôn)

68,642,750

2.1 Chi nước uống Người 2,519 20,000 50,380,000
2.2 Photo tài liệu  1 bộ = 3 tờ A3 Bộ 2,519 2,250 5,667,750
2.3 Túi đựng tài liệu Myclear Chiếc 2,519 5,000 12,595,000
II Chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản bị thiệt hại 53,691,000

1 Khảo sát, xác minh lại diện tích đất đai của các hộ gia đình, cá nhân 2,550,000

1.1 Chi nước uống người 15 20,000 300,000
1.2 Hỗ trợ tiền ăn người 15 150,000 2,250,000
1.3 Thuê đơn vị đo đạc(theo hợp đồng) 35,000,000

2 Kiểm kê số lượng và giá trị nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản
khác bị thiệt hại

16,141,000

2.1 In tài liệu, biên bản kiểm kê bộ 94 1,500 141,000
2.2 Chi hỗ trợ công tác kiểm kê người*ngày 72 200,000 14,400,000
2.3 Chi nước uống người*ngày 72 20,000 1,600,000
III Văn phòng phẩm, máy móc, thiết bị dùng chung cho dự án 189,390,000
1 Giấy A4 Ram 50 80,000 4,000,000
2 Bút nhớ, đánh dấu Chiếc 10 25,000 250,000
3 Giấy nhớ Tập 10 20,000 200,000
6 Keo dán giấy Lọ 10 10,000 100,000
7 Dập ghim Chiếc 10 35,000 350,000
8 Bút bi Hộp 20 130,000 2,600,000
9 Bút chì Chiếc 20 12,000 240,000

10 Sổ ghi chép Quyển 15 50,000 750,000
11 Gim bướm, kẹp gim Hộp 20 20,000 400,000
12 Túi đựng tài liệu Myclear Chiếc 300 5,000 1,500,000
13 Thuê máy photocopy Chiếc/tháng 12 1,000,000 12,000,000
14 Máy tính để bàn (Destop) Bộ 4 22,000,000 88,000,000
15 Máy tính xách tay (Laptop) Máy 2 23,000,000 46,000,000
16 Máy in đa năng Máy 1 7,000,000 7,000,000
17 Máy scan Máy 1 5,000,000 5,000,000
18 Máy chiếu Máy 1 20,000,000 20,000,000
19 Màn chiếu di động 3 chân Máy 1 1,000,000 1,000,000

IV Chi phí mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ điều tra, khảo sát, đo
đạc, kiểm kê, kiểm đếm

107,500,000

1 Thước thép Chiếc 8 50,000 400,000
2 Thước Lazer Chiếc 3 3,000,000 9,000,000
3 Ủng bảo hộ Chiếc 15 90,000 1,350,000
4 Sơn phun Hộp 10 35,000 350,000
5 Mũ cối Chiếc 30 150,000 4,500,000
6 Thước dây 50m Chiếc 4 250,000 1,000,000
7 Máy định vị vệ tinh Chiếc 1 90,000,000 90,000,000
8 Gang tay Đôi 30 30,000 900,000
V Chi phí khác 1,900,000,000

1 Chi tiền lương, tiền công, tiền làm ngoài giờ, phụ cấp theo quy định cho
Thành viên của Hội đồng

Tháng 18 100,000,000 1,800,000,000

2 Chi phí khác (mua sắm trang thiết bị, máy móc, dự phòng cưỡng chế… ) Khoản 1 100,000,000 100,000,000

VI Tổng chi phí thực hiện GPMB (cộng I:VI): 2,567,375,500

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế mức chi có thể điều chỉnh cho nhau phù hợp nhưng không vượt quá dự toán được duyệt



Hội nghị Chi bộ Hội nghị phổ biến chủ trương Hội nghị tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ
1. Ban chỉ đạo GPMB xã 1 1. Ban chỉ đạo GPMB xã 1
2. ban tuyên truyền GPMB xã 1 2. ban tuyên truyền GPMB xã 1
3. Mặt trận TQVN xã 1 3. Mặt trận TQVN xã 1
4. Lãnh đạo UBND xã 1 4. Lãnh đạo UBND xã 1
5. Phòng Kinh tế 2 5. Phòng Kinh tế 2
6. Phòng Văn hóa-xã hội 1 6. Phòng Văn hóa-xã hội 1
7. Ban QLDA 3 7. Ban QLDA 3
8. Bí thư-Trưởng thôn 1 8. Bí thư-Trưởng thôn 1
9. Các hộ gia đình 218 9. Các hộ gia đình 218

229 229

Hội nghị đối thoại với các hộ ko đồng ý Thành phần tham gia kiểm kê, đo đạc,. Xác minh hiện trạng
1. Ban chỉ đạo GPMB xã 1 1. ban QLDA 4
2. ban tuyên truyền GPMB xã 1 2. Phòng Kinh tế 1
3. Mặt trận TQVN xã 1 3. cơ sở thôn 1
4. Lãnh đạo UBND xã 1 4. Hộ gia đình
5. Phòng Kinh tế 2
6. Phòng Văn hóa-xã hội 1
7. Ban QLDA 3
8. Bí thư-Trưởng thôn 1
9. Các hộ gia đình 120

131




